
Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

1 CC-THANH.N CC-HẰNG CC-TIÊN CC-DŨNG CC-ĐẠT.N CC-THUẬN CC-HUYỀN

2 VĂN-THUẬN VĂN-HẰNG LÝ-TIÊN HÓA-DŨNG HÓA-ĐẠT.N ANH-QUÂN LÝ-HUYỀN

3 VĂN-THUẬN VĂN-HẰNG LÝ-TIÊN HÓA-DŨNG HÓA-ĐẠT.N ANH-QUÂN LÝ-HUYỀN

4 ĐỊA-HOÀI ĐỊA-TÁM ANH-QUÂN ANH-THANH.N ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN VĂN-GIANG

5 ĐỊA-HOÀI ĐỊA-TÁM ANH-QUÂN ANH-THANH.N ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN VĂN-GIANG

1

2 VĂN-THUẬN ANH-TUYỀN LÝ-TIÊN TOÁN-LY VĂN-NGUYỆT ANH-QUÂN ANH-ANH

3 VĂN-THUẬN ANH-TUYỀN LÝ-TIÊN TOÁN-LY VĂN-NGUYỆT ANH-QUÂN ANH-ANH

4 SỬ-TUÂN TOÁN-LY ANH-QUÂN LÝ-TIÊN ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN HÓA-DŨNG

5 SỬ-TUÂN TOÁN-LY ANH-QUÂN LÝ-TIÊN ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN HÓA-DŨNG

1 SỬ-TUÂN CD-VỆ HÓA-PHƯƠNG TOÁN-LY SINH-H.XUÂN LÝ-SINH SINH-AN

2 VĂN-THUẬN CD-VỆ HÓA-PHƯƠNG TOÁN-LY SINH-H.XUÂN SINH-AN TOÁN-V.TÂM

3 VĂN-THUẬN ĐỊA-TÁM LÝ-TIÊN SINH-H.XUÂN LÝ-SINH SINH-AN TOÁN-V.TÂM

4 ANH-THANH.N VĂN-HẰNG SINH-H.XUÂN LÝ-TIÊN VĂN-NGUYỆT VĂN-THUẬN VĂN-GIANG

5 ANH-THANH.N VĂN-HẰNG SINH-H.XUÂN LÝ-TIÊN VĂN-NGUYỆT VĂN-THUẬN VĂN-GIANG

1

2 ĐỊA-HOÀI ĐỊA-TÁM VĂN-HẰNG VĂN-GIANG TOÁN-YẾN LÝ-SINH TOÁN-V.TÂM

3 ĐỊA-HOÀI ĐỊA-TÁM VĂN-HẰNG VĂN-GIANG TOÁN-YẾN LÝ-SINH TOÁN-V.TÂM

4 ANH-QUÂN HÓA-DŨNG VĂN-NGUYỆT TOÁN-V.TÂM VĂN-GIANG

5 ANH-QUÂN HÓA-DŨNG VĂN-NGUYỆT TOÁN-V.TÂM VĂN-GIANG

1 VĂN-THUẬN ANH-TUYỀN ANH-QUÂN TOÁN-LY SINH-H.XUÂN TOÁN-V.TÂM ANH-ANH

2 VĂN-THUẬN ANH-TUYỀN ANH-QUÂN TOÁN-LY SINH-H.XUÂN TOÁN-V.TÂM ANH-ANH

3 TOÁN-A.NGỌC TOÁN-LY SINH-H.XUÂN ANH-THANH.N HÓA-ĐẠT.N LÝ-SINH TOÁN-V.TÂM

4 CD-Y.NGỌC TOÁN-LY TOÁN-A.NGỌC ANH-THANH.N LÝ-SINH HÓA-ĐẠT.N TOÁN-V.TÂM

5 CD-Y.NGỌC SỬ-HOẰNG TOÁN-A.NGỌC SINH-H.XUÂN LÝ-SINH HÓA-ĐẠT.N LÝ-HUYỀN

1

2 ANH-THANH.N VĂN-HẰNG TOÁN-A.NGỌC TOÁN-LY HÓA-ĐẠT.N ANH-QUÂN ANH-ANH

3 ANH-THANH.N VĂN-HẰNG TOÁN-A.NGỌC TOÁN-LY HÓA-ĐẠT.N ANH-QUÂN ANH-ANH

4 TOÁN-A.NGỌC TOÁN-LY HÓA-PHƯƠNG ANH-THANH.N LÝ-SINH HÓA-ĐẠT.N LÝ-HUYỀN

5 TOÁN-A.NGỌC TOÁN-LY HÓA-PHƯƠNG ANH-THANH.N LÝ-SINH HÓA-ĐẠT.N LÝ-HUYỀN

1 CD-Y.NGỌC ANH-TUYỀN SINH-H.XUÂN HÓA-DŨNG TOÁN-YẾN TOÁN-V.TÂM SINH-AN

2 CD-Y.NGỌC ANH-TUYỀN TOÁN-A.NGỌC SINH-H.XUÂN TOÁN-YẾN TOÁN-V.TÂM HÓA-DŨNG

3 ANH-THANH.N VĂN-HẰNG TOÁN-A.NGỌC SINH-H.XUÂN HÓA-ĐẠT.N SINH-AN HÓA-DŨNG

4 ANH-THANH.N SỬ-HOẰNG VĂN-HẰNG VĂN-GIANG ANH-TUYỀN HÓA-ĐẠT.N ANH-ANH

5 TOÁN-A.NGỌC SỬ-HOẰNG VĂN-HẰNG VĂN-GIANG ANH-TUYỀN HÓA-ĐẠT.N ANH-ANH

1

2 TOÁN-A.NGỌC ANH-TUYỀN VĂN-HẰNG ANH-THANH.N TOÁN-YẾN TOÁN-V.TÂM VĂN-GIANG

3 TOÁN-A.NGỌC ANH-TUYỀN VĂN-HẰNG ANH-THANH.N TOÁN-YẾN TOÁN-V.TÂM VĂN-GIANG

4 ANH-THANH.N SỬ-HOẰNG TOÁN-A.NGỌC VĂN-GIANG ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN TOÁN-V.TÂM

5 ANH-THANH.N SỬ-HOẰNG TOÁN-A.NGỌC VĂN-GIANG ANH-TUYỀN VĂN-THUẬN TOÁN-V.TÂM

1 SỬ-TUÂN TOÁN-LY HÓA-PHƯƠNG HÓA-DŨNG TOÁN-YẾN LÝ-SINH LÝ-HUYỀN

2 SỬ-TUÂN TOÁN-LY HÓA-PHƯƠNG LÝ-TIÊN TOÁN-YẾN LÝ-SINH HÓA-DŨNG

3 TOÁN-A.NGỌC CD-VỆ VĂN-HẰNG LÝ-TIÊN LÝ-SINH SINH-AN HÓA-DŨNG

4 TOÁN-A.NGỌC CD-VỆ VĂN-HẰNG VĂN-GIANG VĂN-NGUYỆT ANH-QUÂN SINH-AN

5 ĐỊA-HOÀI VĂN-HẰNG LÝ-TIÊN VĂN-GIANG VĂN-NGUYỆT ANH-QUÂN SINH-AN
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2021
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